LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 21 (Từ ngày 6/2 đến ngày 10/2/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
6/2
	
Sáng
	1
	61
	HĐTN
	Vẻ đẹp Cảnh quan thiên nhiên
	

	
	
	2
	101
	Toán 
	So sánh các số trong PV 100 000 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	81
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Sông quê (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	82
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Sông quê (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	41
	TNXH
	Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	21
	Công nghệ
	Bài 7: Làm đồ dùng học tập (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	7
	81
	TA-B
	Unit 7 - Lesson 1 (cont)
	

	
Ba
7/2
	
Sáng
	1
	41
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: P,Q
	GAĐT-M

	
	
	2
	102
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT-M

	
	
	3
	82
	TA-B
	Unit 7 - Lesson 2
	

	
	
	4
	21
	Tin học
	Cấu trúc cây thư mục
	

	
	
Chiều
	5
	21
	Đạo đức
	Bài 7: Em khám phá bản thân (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U5R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
8/2
	
Sáng
	1
	83
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Hương làng (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Truyện “Xin đừng làm mẹ khóc”
	

	
	
	3
	84
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Hương làng (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	83
	TA-B
	Unit 7 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	103
	Toán
	Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
	GAĐT-M

	
	
	6
	62
	HĐTN
	Cảnh đẹp Quê hương
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 6: My hobbies
	

	
Năm
9/2
	
Sáng
	1
	21
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Kì nghỉ thú vị
	GAĐT-M

	
	
	2
	104
	Toán
	Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
	GAĐT-M

	
	
	3
	84
	TA-B
	Unit 7 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	41
	Thể dục
	Tại chỗ tung bóng 1 tay, bắt bóng 2 tay (T2)
	

	
	
Chiều
	5
	42
	TNXH
	Bài 15: Cơ quan tiêu hóa (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U3R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
10/2
	
Sáng
	1
	42
	Thể dục
	Tại chỗ tung bóng 1 tay, bắt bóng 2 tay (T3)
	

	
	
	2
	42
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Viết thư thăm bạn
	GAĐT-M

	
	
	3
	105
	Toán
	Vẽ trang trí hình tròn
	GAĐT-M

	
	
	4
	63
	HĐTN
	Giới thiệu cảnh đẹp Quê hương
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	21
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Đón xuân về. ÔĐN số 3
	

	
	
	6
	21
	Mĩ thuật
	Ống đựng bút tiện dụng (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 6: My hobbies
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga


